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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ - LỚP STAR 2

CHỦ ĐỀ: CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
Thời gian thực hiện: 4 tuần (23/02/2026 – 20/03/2026)

Nhánh 1: Bé yêu cây xanh

Nhánh 2: Một số loại hoa 

Nhánh 3: Một số loại quả 

Nhánh 4: Một số loại rau củ 

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh

                      Trương Thị Thư

           

 Năm học: 2025 - 2026

 

            

Năm học: 2025 – 2026

Năm học: 2025 - 2026

NĂM HỌC: 2023 - 2024
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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

 

TV

CHỦ ĐỀ: 
CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA 

ĐẸP
tt Mục tiêu năm

Phát 
triển 

chương 
trình

Mạng nội dung 
chủ đề 

Mạng hoạt 
động chủ 

đề

Mục 
tiêu -
nội 

dung 
cốt lõi

4 Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

 Mục tiêu     

23/02
-

20/03/
2026

Bé yêu 
cây 

xanh

Một số 
loại 
hoa

Một số 
loại quả

Một số 
loại rau 

củ

1

Thực hiện đúng kỹ thuật và 
thuần thục các động tác trong bài 
tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp 
bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết 

thúc động tác đúng nhịp.

 

Tập kết hợp 4 
động tác cơ 
bản trong bài 
tập thể dục: 
Cây cao, cỏ 
thấp

Bài 7: 
Cây cao, 
cỏ thấp

- Hô hấp: 
Ngửi hoa

- Tay: 
Cây cao, 
cỏ thấp
- Lưng, 
bụng, 
lườn: 

Gió thổi 
cây 

nghiêng

x x TDS TDS TDS TDS
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- Chân: 
Cây bé 
xiu, cây 
lớn lên

9
Giữ được thăng bằng cơ thể khi 
thực hiện vận động đi bước lên 
xuống bậc cao 15cm (5-7 bậc)

 Bước lên 
xuống bậc cao

Tiết học: 
Bước lên 
xuống bậc 

cao

x x    HĐH

11

Giữ được thăng bằng cơ thể khi 
thực hiện vận động đứng co 1 
chân tối thiểu cách đất khoảng 
10-12cm giữ khoảng 2-3s sau đó 
đổi chân

 Đứng co 1 
chân

Tiết học: 
Đứng co 1 

chân
x x HĐH    

21
Biết bò đến vật cản và trườn qua 
vật cản, bò tiếp khoảng 2m, đứng 
dạy về chỗ hoặc lấy đồ chơi

 

Bò Trườn qua 
vật cản cao 
10-15cm, 
rộng 20-25 
cm, bò tiếp 
khoảng 2m, 
đứng dạy về 
chỗ hoặc lấy 
đồ chơi

Tiết học: 
BòTrườn 
qua vật 
cản cao 

10-15cm, 
rộng 20-25 

cm, bò 
tiếp 

khoảng 
2m, đứng 

dạy về chỗ 
hoặc lấy 
đồ chơi

x x  HĐH   

24 Thực hiện phối hợp vận động tay 
mắt khi tung bóng qua dây  Tung bóng 

qua dây
Tiết học: 

Tung bóng 
qua dây

x x   HĐH  
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34
Thực hiện được vận động cổ tay, 
ngón tay, bàn tay khi thực hiện 

thao tác rót, khuấy,đảo
 Rót, khuấy, 

đảo

Trò chơi: 
Nấu thức 

ăn cho con 
vật

 x HĐG HĐG HĐG HĐG

37 Thực hiện được vận động ngón 
tay khi  nhặt đồ vật  Nhón nhặt hột 

hạt

Chơi tự 
do: Nhặt 
đồ vật,đồ 
chơi vào 

giỏ

 x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

39
Sử dụng sự khéo léo của các 

ngón tay qua hoạt động xâu, cài, 
buộc

 Tập cài cúc

Trò chơi: 
Cài cúc 
(cài cây, 
rau, quả 

vào tranh)

 x HĐG HĐG HĐG HĐG

45 Biết được đặc điểm của một số 
loại thức ăn quen thuộc  

Nhận biết 
màu sắc, kích 
thước, hình 
dạng, mùi vị 
của một số 
loại quả

Tập cho 
trẻ nhận 
biết màu 
sắc, kích 
thước, 

hình dạng, 
mùi vị của 

một số 
loại quả

 x HĐC HĐC HĐC HĐC

46 Có 1 số thói quen tốt trong ăn 
uống  

Tập luyện nề 
nếp thói quen 
trong ăn 
uống: ăn chín, 
uống chín, rửa 
tay trước khi 
ăn, lau mặt 
lau miệng, 

Rèn trẻ 
một số 

thói quen 
vệ sinh 

trước khi 
ăn, ăn thức 
ăn đã nấu 

chín

 x VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-AN
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uống nước 
sau khi ăn, 
vứt rác đúng 
nơi quy định.

48 Đi vệ sinh đúng nơi quy định  

Luyện thói 
quen đi vệ 
sinh đúng nơi 
quy định, biết 
tự đi vệ sinh 
khi có nhu 
cầu.

Rèn trẻ 
thói quen 
đi vệ sinh 
đúng nơi 
quy định, 
đi vệ sinh 
khi có nhu 

cầu

 x VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-AN

49 Tự lấy gối và lên giường ngủ  

Luyện thói 
quen tự lấy 
gối, lên 
giường ngủ

Rèn trẻ 
thói quen 
tụ lấy gối 
khi đi ngủ

 x VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-AN

53
Làm được một số việc với sự 

giúp đỡ của người lớn (lấy nước 
uống, đi vệ sinh...)

 

Tập tự phục 
vụ: 
+ Lấy uống 
nước
+ Cất lấy giày 
dép, tự

Tập tự 
phục vụ: 

+ Lấy 
uống nước
+ Cất lấy 
giày dép, 

tự

 x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT
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55
Biết xúc miệng bằng nước muối 

sau khi ăn dưới sự hướng dẫn 
của cô

 

 Luyện thói 
quen: Xúc 
miệng bằng 
nước muối 
sau khi ăn

Rèn trẻ 
thói quen 

Xúc miệng 
bằng nước 
muối sau 

khi ăn

 x VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-AN

56 Biết nói với người lớn khi có nhu 
cầu ăn, ngủ, vệ sinh  

Tập nói với 
người lớn khi 
có nhu cầu ăn, 
ngủ, vệ sinh

Dạy trẻ 
tập nói với 
người lớn 
khi có nhu 

cầu ăn, 
ngủ, vệ 

sinh

 x VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-AN

58
Biết chấp nhận: đội mũ khi ra 

nắng; đi giày dép; mặc quần áo 
ấm khi trời lạnh

 

Tập thói quen 
tốt: đội mũ 
khi ra nắng; đi 
giày dép; mặc 
quần áo ấm 
khi trời lạnh

Rèn thói 
quen tốt: 

đội mũ khi 
ra nắng; đi 
giày dép; 
mặc quần 
áo ấm khi 
trời lạnh

 x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

66
Có khả năng nhận biết vị đặc 
trưng của một số quả (ngọt chua 
mặn)

 
Nếm vị của 
một số quả 
(ngọt, chua)

Dạy trẻ 
nhận biết 
vị ngọt-
chua của 
một số 
loại quả

x x VS-
AN

VS-
AN VS-AN VS-AN
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Nhận biết tên 
gọi, đặc điểm 
nổi bật và ích 
lợi của rau, 
hoa, quả quen 
thuộc

Tiết học:
- Nhận 

biết một 
số loại hoa

x x  HĐH   

 

Nhận biết tên 
gọi,đặc điểm 
nổi bật và ích 
lợi của rau, 
hoa, quả quen 
thuộc

Tiết học:
- Nhận 

biết một 
số loại quả

x x   HĐH  
73

Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi 
của cây, hoa, quả quen thuộc
 
 

 

Nhận biết tên 
gọi, đặc điểm 
nổi bật và ích 
lợi của rau, 
hoa, quả quen 
thuộc

Tiết học:
 một số 
loại hoa
HĐKH: 

Xem 
tranh, gọi 
tên hoa - 
quả - rau 

củ
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83 Số lượng (1- nhiều)  
NBPB Số 
lượng (1- 
nhiều)

Tiết học|:
NBPB: Số 
lượng một 

- nhiều

x x HĐH    

 

Nghe cô kể 
chuyện: Cây 
táo

Kể chuyện 
:Cây táo

x x HĐH    

94

Hiểu nội dung chuyện ngắn đơn 
giản: Trả lời được các câu hỏi về 
tên truyện, tên và hành động của 

các nhân vật
 

Nghe cô kể 
chuyện Quả 
thị

Kể 
chuyện: 
Quả thị x x   HĐH  

95

 Hiểu nội dung bài thơ,ca dao, 
đồng dao, hò vè, câu đố. Trả lời 
được các câu hỏi về tên bài thơ, 
ca dao, đồng dao, hò vè, câu đố

 

Nghe các bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao, hò 
vè, câu đố

Đọc cho 
trẻ nghe 
các bài 
thơ, ca 

dao, đồng 
dao, hò vè, 

câu đố

 x HĐC HĐC HĐC HĐC

98  Hiểu nội dung bài hát. Trả lời 
được các câu hỏi về tên bài hát  

Nghe các bài 
hát Cho trẻ 

lắng nghe 
các bài hát 
trên băng 
đĩa,máy 

tính,cô hát 
trẻ nghe

 x HĐC HĐC HĐC HĐC
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Đọc các đoạn 
thơ, bài thơ 
ngắn có câu 
3-4 tiếng: Hoa 
nở.

Tiết học:
- Thơ: Hoa 

nở; x x  HĐH   

100
 
Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn 
có câu 3-4 tiếng

 

Đọc các đoạn 
thơ, bài thơ 
ngắn có câu 
3-4 tiếng: Bắp 
cải xanh

Tiết học:
- Thơ: Bắp 

cải xanh x x   HĐH

105 Hỏi về các vấn đề quan tâm như: 
Con gì đây? cái gì đây?  

Trả lời và đặt 
câu hỏi: Cái 
gì? Làm gì? 
Để làm gì? Ở 
đâu? Như thế 
nào? Tại sao?

Rèn và gợi 
ý cho trẻ 
cách hỏi 
và trả lời 
câu hỏi

 x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

118

Biểu lộ sự thân thiện với mội 
trường cây xanh: không bẻ cành 
ngắt hoa. Tập làm một số việc 

chăm sóc cây

x

Tập làm một 
số việc chăm 
sóc cây xanh

Dạy trẻ 
tập làm 
một số 

viêc chăm 
sóc cây 

xanh

 x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

 

Hát theo nhạc 
bài hát: Lý 
cây xanh

Tiết học:
- Dạy hát: 
Lý cây 
xanh

x x HĐH    

122 Biết hát theo 1 vài bài hát/ bản 
nhạc quen thuộc

 
Hát theo nhạc 
bài hát: Màu 
hoa

Tiết học:
- Dạy x x  HĐH   
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hát:Màu 
hoa

 

Hát theo nhạc 
bài hát Qủa

Tiết học:
- Dạy hát:  
Qủa x x   HĐH  

123 Biết vận động đơn giản theo 1 
vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc  

Tập vận động 
đơn giản theo 
nhạc bài hát: 
Cây bắp cải 

Tiết học:
-Dạy vận 
động: Cây 
bắp cải              

x x    HĐH

125 Thích cầm bút tô màu, vẽ nguệch 
ngoạc  

Vẽ các đường 
nét khác 
nhau: Nét 
cong kín

Tiết học:
- Vẽ: Quả 
tròn

x x   HĐH  

127
Thích Chơi vơi màu nước và tạo 
ra các sản phẩm đơn giản theo sự 

hướng dẫn của cô
x

Tập in tranh 
bằng màu 
nước

Tiết học:
- In màu: 
In màu 
cây xanh 
bằng bàn 
tay

x x HĐH    
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128 Có khả năng xé vun giấy, vo, vò, 
dán trang trí hình  - Xé giấy: Xé 

vụn, xé dài
Tiết học:
- Xé: Xé 
cánh hoa

x x  HĐH   

129
Thích chơi với đất nặn và tạo ra 

sản phẩm đơn giản theo sự 
hướng dẫn của cô

 

Chơi với đất 
nặn, thực hiện 
các thao tác 
nặn xoay tròn, 
véo đất, bóp 
mềm đất

Tiết học:
- Nặn: 
Nặn quả 
tròn

x x    HĐH

131 Xem tranh  Xem tranh 
theo chủ điểm

Dạy trẻ 
cách xem 
tranh

x x  HĐG HĐG HĐG
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Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề   22 23 23 23

Trong đó: - Đón trả trẻ   1 1 1 1

                 - Thể dục sáng   1 1 1 1

                 - Hoạt động góc   2 3 3 3

                 - Hoạt động ngoài trời   4 4 4 4

                 - Vệ sinh - ăn ngủ   6 6 6 6

                 - Hoạt động chiều   3 3 3 3

                 - Thăm quan dã ngoại   0 0 0 0

                 -  Lễ hội   0 0 0 0

                 - Hoạt động học   5 5 5 5

                            Chia ra:   + Giờ thể chất   1 1 1 1

                                             + Giờ nhận thức   1 1 1 1

                                             + Giờ ngôn ngữ   1 1 1 1

                           + Giờ TC-KNXH và thẩm mỹ   2 2 2 2
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi 
chú về 
sự điều 
chỉnh 
(nếu 
có)

Cây xanh 1 Từ 23/02/2026 đến 27/02/2026 Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh
Một số loại hoa 1 Từ 02/03/2026 đến 06/03/2026 Trương Thị Thư
Một số loại quả 1 Từ 09/03/2026 đến 13/03/2026 Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh
Một số loại rau củ 1 Từ 16/03/2026 đến 20/03/2026 Trương Thị Thư

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Bé yêu cây xanh” Nhánh “Một số loại hoa” Nhánh “Một số loại quả” Nhánh “Một số loại rau 
củ”

Giáo 
viên

- Kế hoạch soạn giảng
- Tranh ảnh, lô tô trong chủ 
đề nhánh
- Đề xuất nhà trường bổ sung 
thêm nguyên liệu học

- Tranh ảnh một số loại hoa
- Lập kế hoạch cho chủ đề
- Chuẩn bị nguyên học liệu 
cho các góc chơi, đồ dùng đồ 
chơi các tiết dạy trong tuần
- Đề xuất với nhà trường 
chung cấp các nguyên vất 
liệu dùng cho chủ đề

- Tranh ảnh một số loại 
quả
- Lập kế hoạch cho chủ đề
- Chuẩn bị nguyên học 
liệu cho các góc chơi, đồ 
dùng đồ chơi các tiết dạy 
trong tuần

- Tranh ảnh một số loại 
rau củ
- Lập kế hoạch cho chủ 
đề
- Chuẩn bị nguyên học 
liệu cho các góc chơi, đồ 
dùng đồ chơi các tiết dạy 
trong tuần
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- Đề xuất với nhà trường 
chung cấp các nguyên vất 
liệu dùng cho chủ đề

- Đề xuất với nhà trường 
chung cấp các nguyên 
vất liệu dùng cho chủ đề

Nhà 
trường

- Nhà trường bổ sung các 
nguyên học liệu cho lớp 

- Cung cấp giấy vẽ, đất nặn, 
màu vẽ, tranh thơ, tranh 
truyện, lô tô

- Cung cấp giấy vẽ, đất 
nặn, màu vẽ, tranh thơ, 
tranh truyện, lô tô

- Cung cấp giấy vẽ, đất 
nặn, màu vẽ, tranh thơ, 
tranh truyện, lô tô

Phụ 
huynh

- Trò chuyện cùng bé về cây 
xanh, bảo vệ cây xanh
- Đọc thơ hát cùng trẻ 1 số 
bài hát về tết trung thu

- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 
trước khi đến lớp
- Tạo tâm thế thoải mái cho 
trẻ

- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 
trước khi đến lớp
- Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ
- Trò chuyện cùng trẻ về 
tên các bạn ở lớp bé

- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ 
trước khi đến lớp
- Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ

NGƯỜI SOẠN KHỐI TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh Phạm Thị Ngọc Đào Thị Duyên

 

Trương Thị Thư
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